
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số:           /CCKL-TCHC 

V/v cung cấp thông tin  

Hệ thống thông tin đang vận hành  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bình Định, ngày        tháng 6 năm 2023 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

Thực hiện Văn bản số 1681/SNN-VP ngày 31/5/2023 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, về việc cung cấp thông tin Hệ thống thông tin đơn vị đang vận 

hành. 

 Chi cục Kiểm lâm cung cấp thông tin Hệ thống thông tin đang vận hành tại 

Chi cục Kiểm lâm, cụ thể tại Phụ lục đính kèm. 

Chi cục Kiểm lâm cung cấp thông tin để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn biết, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                               
- PCCT phụ trách và P.CCT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Đức Sáu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục  

CUNG CẤP THÔNG TIN RÀ SOÁT TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM 

(Kèm theo Văn bản số:             /CCKL-TCHC ngày           /6/2023 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

1. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên đơn vị: CHI CỤC KIỂM LÂM 

- Điện thoại đơn vị: 0256 2240662 

 - Email: cckl@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

 - Fax:  

- Người cung cấp thông tin: Ngô Hữu Niên.  

 - Điện thoại cố định: 0256 2211496; di động: 0919514519 

- Thời gian thực hiện: 01/6/2023 

 

2. THÔNG TIN RÀ SOÁT 
 

STT 
Nội dung rà soát 

 
Kết quả rà soát Ghi chú 

Hệ thống thông tin do đơn vị đang vận hành 

1 Số lượng thiết bị đơn vị đang vận hành 

- Cung cấp danh sách tên, chủng loại, số lượng các thiết bị đang vận hành 

(firewall, router, switch, thiết bị wifi, thiết bị sao lưu dữ phòng…): 

- Router:01 cái; hiệu: D-Link 

-Switch: 01 cái;  hiệu: Totolink 

- Thiết bị wifi: 23 cái ; hiệu D-Link 
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STT 
Nội dung rà soát 

 
Kết quả rà soát Ghi chú 

2 
Số lượng cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

đơn vị đang quản lý, sử dụng 

1. Liệt kê Danh mục cơ sở dữ liệu tại cơ quan, đơn vị do Bộ, ngành, tỉnh 

cung cấp 

Phần mềm theo dõi Diễn biến rừng FRMS 4.0 do Cục Kiểm lâm cung cấp 

+ Mục đích sử dụng: Theo dõi diễn biến rừng  

+ Giải pháp ATTT đã triển khai (do đơn vị chủ quản đảm bảo, thuê dịch 

vụ, tự triển khai…): do đơn vị chủ quản đảm bảo (Cục Kiểm lâm) 

+ Địa điểm đặt CSDL: Tại Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

 

 

 

 

 

2. Liệt kê Danh mục cơ sở dữ liệu do đơn vị tự triển khai thực hiện 

Phần mềm Cảnh báo cháy rừng tỉnh Bình Định 

+ Mục đích sử dụng: cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại các huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh 

+ Giải pháp ATTT đã triển khai (do đơn vị chủ quản đảm bảo, thuê dịch vụ, tự 

triển khai…):do đơn vị chủ quản đảm bảo trên máy chủ riêng biệt (Chi cục Kiểm 

lâm) 

+ Địa điểm đặt CSDL: Tại Chi cục Kiểm lâm 

 

3 
Hiện trạng đường truyền của cơ quan 

đơn vị 

 Kênh truyền : 

- Đơn vị cung cấp dịch vụ: viettel 

- Loại kênh truyền: Internet 

- Mục đích sử dụng: Hòa mạng internet 

- Băng thông: 200 Mbps 

 



STT 
Nội dung rà soát 

 
Kết quả rà soát Ghi chú 

- IP tĩnh:  Có             Không 

4 
Sử dụng phần mềm bản quyền tại cơ 

quan đơn vị 

- Số lượng máy tính được cài phần mềm diệt virut bản quyền/ Tổng số máy 

tính của đơn vị: 38/119 

- Số lượng máy tính được cài phần mềm Windowns bản quyền/ Tổng số 

máy tính của đơn vị: 0/119 

 

5 

Trang thiết bị công nghệ thông tin phục 

vụ hoạt động của Bộ phận một cửa 

phục vụ khai thác cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư 

 Đã đáp ứng             Chưa đáp ứng 

Hiện trạng tại Bộ phận một cửa: 

- Số lượng máy tính: 

- Số lượng máy in: 

- Số lượng máy scan: 

- Số lượng màn hình tra cứu, hướng dẫn thông tin: 

- Số lượng thiết bị chứng thư số: 

- Tốc độ đường truyền Internet/ kênh truyền riêng: 

Nhu cầu trong thời gian tới: 

Dành cho 

các địa 

phương thực 

hiện Đề án 

06 
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